
Stt Số báo danh Ngày sinh Môn thi 1 Điểm Môn thi 2 Điểm Điểm NK

1 330001 HUỲNH VĂN THUẬN 11/12/2004 Nằm ngửa gập bụng 10 Nằm sấp chống đẩy 10 10

2 330003 NGUYỄN QUỐC VIỆT 28/07/2004 Nằm ngửa gập bụng 10 Nằm sấp chống đẩy 10 10

3 330004 HẦU THIỆN ÂN 02/10/2004 Nằm ngửa gập bụng 10 Nằm sấp chống đẩy 10 10

4 330005 ĐẶNG CÔNG ANH 18/11/2004 Nằm ngửa gập bụng 10 Nằm sấp chống đẩy 10 10

5 330007 PHAN VIỆT CƯỜNG 11/02/2004 Nằm ngửa gập bụng 10 Nằm sấp chống đẩy 10 10

6 330011 LÊ BÁ KHÁNH DUY 24/12/2003 Nằm ngửa gập bụng 10 Nằm sấp chống đẩy 10 10

7 330012 LÊ NGỌC HOÀNG 01/01/2004 Nằm ngửa gập bụng 10 Nằm sấp chống đẩy 10 10

8 330013 NGUYỄN THÀNH HƯNG 10/10/2004 Nằm ngửa gập bụng 10 Nằm sấp chống đẩy 10 10

9 330014 NGUYỄN THÀNH HUY 28/03/2003 Nằm ngửa gập bụng 10 Nằm sấp chống đẩy 10 10

10 330016 PHẠM VĂN NAM 03/11/2004 Nằm ngửa gập bụng 10 Nằm sấp chống đẩy 10 10

11 330017 NGUYỄN MINH NHẬT 14/10/2004 Nằm ngửa gập bụng 10 Nằm sấp chống đẩy 10 10

12 330018 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 13/07/2004 Nằm ngửa gập bụng 10 Nằm sấp chống đẩy 10 10

13 330019 HỒ ĐẮC QUỐC PHONG 03/09/1999 Nằm ngửa gập bụng 10 Nằm sấp chống đẩy 10 10

14 330021 NGUYỄN TIẾN QUYỀN 20/01/2003 Nằm ngửa gập bụng 10 Nằm sấp chống đẩy 10 10

15 330022 TRẦN TUẤN QUYẾT 14/12/2004 Nằm ngửa gập bụng 10 Nằm sấp chống đẩy 10 10

16 330023 LÊ NGỌC SƠN 14/07/2004 Nằm ngửa gập bụng 10 Nằm sấp chống đẩy 10 10

17 330024 NGUYỄN THỊ THANH SƯƠNG 30/05/2004 Nằm ngửa gập bụng 10 Nằm sấp chống đẩy 10 10

18 330025 HỒ VĂN THÂN 14/03/2003 Nằm ngửa gập bụng 10 Nằm sấp chống đẩy 10 10

19 330026 HỒ MINH THUYẾT 10/12/2004 Nằm ngửa gập bụng 10 Nằm sấp chống đẩy 10 10

20 330027 HỒ THỊ QUẾ TRÂN 22/08/2004 Nằm ngửa gập bụng 10 Nằm sấp chống đẩy 10 10
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Stt Số báo danh Ngày sinh Môn thi 1 Điểm Môn thi 2 Điểm Điểm NKHọ tên

21 330031 NGUYỄN THỊ MAI LINH 12/07/2003 Nằm ngửa gập bụng 10 Nằm sấp chống đẩy 10 10

22 330032 NGUYỄN MAI LINH 18/11/2004 Nằm ngửa gập bụng 10 Nằm sấp chống đẩy 10 10

23 330033 NGUYỄN KHẮC MẠNH 12/10/2004 Nằm ngửa gập bụng 10 Nằm sấp chống đẩy 10 10

24 330035 LÊ ANH QUÂN 26/10/2004 Nằm ngửa gập bụng 10 Nằm sấp chống đẩy 10 10

Ghi chú: Điểm NK (Điểm năng khiếu) = Điểm môn thi 1 x 0,4 + Điểm môn thi 2 x 0,6 (làm tròn đến 0,5)

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 7 năm 2022
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